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TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Số:          /CTLAN-TTHT
V/v tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ 

trên hóa đơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày       tháng       năm      

Kính gửi: Công ty TNHH DRAGON UP (TÂN ĐÔ);
MST: 1101764155;
Địa chỉ: Lô D7, D8 Đường số 2, Khu công nghiệp Tân 
Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trả lời văn bản số 2304/CV-TD ngày 25/4/2024 của Công ty TNHH DRAGON 
UP (TÂN ĐÔ), (gọi tắt là Công ty) về việc tên hàng hóa trên hóa đơn. Cục Thuế có ý 
kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 
định về hóa đơn, chứng từ:

“…
Điều 3. Giải thích từ ngữ
…
7. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về 

hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.
…
Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho 

người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng 
cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương 
cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục 
quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn 
trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, 
trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ 
quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này. 

…
Điều 10. Nội dung của hóa đơn
…
6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế 

giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo 
từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có 
thuế giá trị gia tăng.

a) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ
- Tên hàng hóa, dịch vụ: Trên hóa đơn phải thể hiện tên hàng hóa, dịch vụ bằng 

tiếng Việt. Trường hợp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa 
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thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (ví dụ: điện thoại Samsung, điện thoại Nokia…). 
Trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên hóa đơn 
phải thể hiện các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật 
có yêu cầu. Ví dụ: Số khung, số máy của ô tô, mô tô, địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều 
rộng, số tầng của một ngôi nhà…

Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải 
trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ 
tiếng Việt. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, 
dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ.

…”
Căn cứ các quy định trên:
Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình 

thức và nội dung theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Về nội dung hóa 
đơn thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, đối chiếu với các quy 
định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định. 

Cục Thuế trả lời cho Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định tại văn 
bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- BLĐ Cục Thuế;
- Phòng: NVDTPC, TTKT1;
- Trang web Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT, Dg.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Thu Vân
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